
STT Họ và tên Ngày sinh Giữa kỳ cuoi ky

1 Mai Thị Vân Anh 16.09.1991 9 8

2 Hồ Thanh Bảo 26.03.90 4 0 ktra lại

3 Lê Văn Bảo 15.09.1990 4 5 xét vớt

4 Phan Nam Gia Bảo 13.02.90 1 0 ktra lại

5 Liễu Phi Bằng 23.02.1991 4 0 ktra lại

6 Phùng Mai Biển 10.05.91 4 3 ktra lại6 Phùng Mai Biển 10.05.91 4 3 ktra lại

7 Trần Chí Bình 05.12.90 6 5

8 Nguyễn Minh Cảnh 04.11.1991 5 10

9 ðoàn Văn Chương 10.11.1990 5 0 ktra lại

10 Phan Nguyễn Thiên Chương 08.12.91 5 9.5

11 Nguyễn Mạnh Cường 21.10.1991 8 9.5

12 Trần Phú Cường 19.05.1991 3 6 xét vớt

13 Huỳnh Thanh Danh 07.03.91 6 2 ktra lại

14 Lê Thế Duy 19.10.1990 ct

15 Huỳnh Văn Dũng 06.01.91 ct

16 Lê Tiến Dũng 08.04.1991 3 1.5 ktra lại

17 Trương Triệu Dư. 04.11.1990 8 6

18 Hồ Phát ðạt 26.09.1991 6 4 xét vớt

19 Nguyễn Tấn ðạt 05.11.91 7 1019 Nguyễn Tấn ðạt 05.11.91 7 10

20 Vũ Thanh ðạt 10.03.91 9 5

21 Trần Nhựt ðông 20.05.1991 ct

22 Lê ðình ðông 28.12.91 5 5

23 Nguyễn Hoàng Trung Hải 01.10.1991 ct

24 Lê Trần Thương Hậu 06.02.91 7 5

25 Sái Công Hiếu 02.12.1991 5 7.5

26 Vũ Trọng Hiếu 09.11.88 2 0 ktra lại

27 Lương Công Hiền 17.11.90 ct

28 Nguyễn Minh Hiển 27.06.91 5 3 ktra lại

29 Lê Sỹ Hiệp 25.05.90 8 7

30 Trần Hoàng Hiệp 02.08.91 5 0 ktra lại

31 Thái Hữu Hoài 28.02.91 3 0 ktra lại31 Thái Hữu Hoài 28.02.91 3 0 ktra lại

32 ðặng Kim Hoàn 14.04.91 5 2 ktra lại

33 Huỳnh Minh Hoàng 11.02.1989 6 5

34 Nguyễn Khắc Hoàng 19.07.1991 8 8

35 Nguyễn Tất Duy Hoàng 07.12.91 5 5

36 Bùi Văn Hồ. 05.07.1991 5 8

37 Trần Minh Hồ. 17.03.1990 6 9.5

38 Trần Thị Hương Huế. 20.06.91 6 4 xét vớt

39 Nguyễn Hữu Huy 03.09.1990 6 9

40 Nguyễn Văn Huy 06.03.1984 5 6

41 Lương Hồng Hùng 26.07.1991 5 5

42 Nguyễn Thị Thanh Hương 04.12.91 5 5

43 Nguyễn Thái Hưng 18.01.1988 6 5



44 Phạm Xuân Hưng 12.02.91 ct

45 Lê Hoàng Khang 25.03.1991 4 0 ktra lại

46 Nguyễn Hữu Thụy Khanh 01.10.91 8 5

47 Huỳnh Phúc Kháng 16.09.1990 5 1.5 ktra lại

48 Trần Ngọc Khánh 06.04.91 7 8

49 Lê Minh Khải 27.02.1990 6 6

50 Lê ðăng Khoa 25.08.1991 5 10

51 Nguyễn Minh Khoa 24.08.90 5 2 ktra lại

52 Trần ðăng Khoa 20.06.90 5 852 Trần ðăng Khoa 20.06.90 5 8

53 ðàm Minh Khương 06.09.1989 5 2 ktra lại

54 Nguyễn Thành Kiệt 22.02.90
55 Võ Quốc Ký. 01.07.1991 5 7.5

56 Nguyễn Văn Lạc 21.11.1990 8 9

57 ðỗ Văn Liên 02.08.1989 7 9

58 Trần Phi Long 24.12.1991 5 2 ktra lại

59 Vũ Trường Long 18.05.91 5 3 ktra lại

60 ðiểu Lợi 00.00.85 2 3 ktra lại

61 Hoàng Kim Luân 20.12.1991 5 7.5

62 Nguyễn Thị Phương Ly 04.03.1991 5 5

63 Nguyễn Hùng Minh 31.01.1987 0 ct

64 Phan Thanh Minh 03.01.1991 10 10

65 Nguyễn ðại Nam 15.09.91 1 2 ktra lại65 Nguyễn ðại Nam 15.09.91 1 2 ktra lại

66 Trần Thành Nam 09.06.91 9 10

67 Nguyễn Thị Ngân 18.08.1991 6 3 ktra lại

68 ðinh Thị Mỹ Ngọc 02.07.91 5 4 xét vớt

69 Trịnh Nguyễn Vũ Nguyên 06.08.1990 ct

70 Ngô Duy Nguyên 09.04.90 3 1 ktra lại

71 Nguyễn Văn Nhân 30.12.1991 8 10

72 Lê Hoàng Tấn Phát 10.12.1991 5 4 xét vớt

73 Huỳnh Thiên Phú. 28.12.91 5 7

74 Trần Thanh Phương 05.08.1990 5 9.5

75 Trần Như Quang 15.04.1988 5 6

76 Nguyễn Vũ Quân 29.10.1991 3 4 ktra lại

77 Nguyễn Ngọc Quý. 12.04.91 5 1 ktra lại77 Nguyễn Ngọc Quý. 12.04.91 5 1 ktra lại

78 Ninh Trần Hải Sơn 23.12.90 1 1 ktra lại

79 Trần Hoàng Liên Sơn 06.07.91 4 3 ktra lại

80 Nguyễn Thanh Sang 23.11.1991 4 0 ktra lại

81 Phạm Minh Tài 21.09.91 4 2 ktra lại

82 Lê Vinh Tâm 22.12.1991 5 8

83 Trần Hồng Giang Thanh 10.05.91 5 1 ktra lại

84 Trần Nguyễn Xuân Thành 25.12.90 1 2 ktra lại

85 ðỗ Thị Phương Thảo 18.10.91 7 8

86 ðặng Hữu Thắng 03.12.1991 ct

87 Nguyễn Mạnh Thắng 09.09.91 1 3 ktra lại

88 Trần Lại Hoàng Chí Thiên 16.06.91 ct

89 Mai Quốc Thịnh 12.02.1991 ct



90 Dương Hải Thọ. 25.02.91 ct

91 ðặng Bá Thông 22.10.90 5 9.5

92 Nguyễn Quốc Thông 17.05.91 5 7

93 Phí Ngọc Tiến 18.10.1991 5 4 xét vớt

94 Nguyễn Trung Tín 14.11.91 5 10

95 Trì Trung Toàn 24.09.91 8 7

96 Mai Thành Trung 23.04.1991 9 3 ktra lại

97 Lê Minh Tuấn 29.09.1990 5 10

98 Nguyễn Anh Tuấn 04.10.91 8 2 ktra lại98 Nguyễn Anh Tuấn 04.10.91 8 2 ktra lại

99 ðỗ Văn Tuyển 16.02.89 6 9.5

100 Phan Huỳnh Tú. 20.11.1989 5 7.5

101 Võ Minh Tùng 25.04.90 5 2 ktra lại

102 Nguyễn Vũ. 08.01.1989 3 5 xét vớt

103 Phan Long Vương 24.05.1991 5 8

104 Phạm Thị Yến 15.05.1991 5 6


